
STT Mã SV Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1 Điểm 2 Điểm
1 16130283 DH16DTB Nguyễn Quốc An 6
2 15137003 DH15NL Chu Đặng Quốc Anh 10
3 16132259 DH16SP Lê Hoàng Tuấn Anh 2
4 16132264 DH16SP Vũ Thị Ánh 1
5 16125091 DH16DD Phạm Thị Hồng Ân 2
6 16132265 DH16SP Trần Công Bằng 1
7 16130298 DH16DTA Bùi Thị Bến 4
8 16155004 DH16KN Nguyễn Minh Chẩn 9
9 16125114 DH16VT Đặng Thị Bảo Châu 4

10 16132270 DH16SP Huỳnh Thị Mỹ Chi 1
11 16131023 DH16TK Trần Thị Chính 10
12 16145168 DH16BV Nguyễn Chí Cường 2
13 16130310 DH16DTA Phan Quốc Cường 6
14 16132280 DH16SP Nguyễn Thị Diểm 10
15 16113016 DH16NHA Võ Thị Diễm 5
16 16122061 DH16TM Trương Mỹ Duyên 4
17 16124043 DH16QL Hà Thị Thùy Dương 5
18 16163092 DH16ES Ny Chanh Ly Đa 9
19 16125132 DH16DD Trần Quốc Đạt 9
20 16113019 DH16NHB Tạ Đình Đông 4
21 16132289 DH16SP Trần Ngọc Hà 1
22 16116056 DH16NT Lê Thị Cát Hạ 7
23 16132290 DH16SP Trần Nhật Hạ 10
24 16132297 DH16SP Hou Da Hảo 1
25 16117013 DH16CT Nguyễn Thị Thúy Hằng 7
26 16116060 DH16NY Trần Lê Thúy Hằng 10
27 16132295 DH16SP Văn Thị Thanh Hằng 2
28 16132293 DH16SP Châu Ngọc Hân 5
29 16132301 DH16SP Trần Thị Thu Hiền 1
30 16132305 DH16SP Nguyễn Thanh Hoài 5
31 16130392 DH16DTB Trịnh Mạnh Hoàng 7
32 16132310 DH16SP Nguyễn Minh Hùng 7
33 16125237 DH16DD Phạm Hoàng Huynh 7
34 16131085 DH16TK Nguyễn Huỳnh Thu Hương 9
35 16132318 DH16SP Huỳnh Văn Kha 5
36 16131095 DH16TK Nguyễn Thị Mộng Khan 10
37 16116083 DH16KS Phạm Trọng Khôi 4
38 16145293 DH16BV Hoàng Thị Ngọc Kiều 1
39 16125252 DH16DD Nguyễn Trần Lam 5
40 16120125 DH16KT Trần Thị Mỹ Lệ 10
41 16125275 DH16VT Lê Thị Mỹ Linh 5
42 16155040 DH16KN Trương Thị Mỹ Linh 8
43 16132334 DH16SP Hồ Sỹ Long 2
44 16155042 DH16KN Huỳnh Phương Long 6
45 16132332 DH16SP Trần Hữu Lộc 1
46 16132335 DH16SP Lê Minh Luân 2
47 16116102 DH16NY Cao Thị Khánh Ly 10
48 16125301 DH16DD Nguyễn Thị Bích Ly 5
49 16132337 DH16SP Trương Mai 1



50 15132054 DH15SP Phan Văn Mạnh 5
51 16132339 DH16SP Phạm Thị Minh 2
52 16125320 DH16DD Đoàn Thị My 5
53 16125328 DH16DD Lê Thị Thu Nga 10
54 16125339 DH16DD Đặng Lê Bích Ngọc 1
55 16125351 DH16DD Phạm Đỗ Thảo Nguyên 10
56 16145229 DH16BV Nguyễn Văn Nhật 3
57 16125369 DH16BQ Nguyễn Nguyên Thảo Nhi 10
58 16125383 DH16VT Lê Thị Hồng Nhung 4
59 16131170 DH16CH Nguyễn Huỳnh Phượng Nhung 9
60 16131174 DH16TK Đoàn Thị Kim Oanh 9
61 16155058 DH16KN Võ Hoàng Phúc
62 16116154 DH16NT Đinh Thị Phương 6
63 16132367 DH16SP Nguyễn Hữu Nhật Quang 1
64 16116161 DH16KS Đào Thị Ngọc Quí 2
65 16131201 DH16TK Hồ Thị Thanh Tâm 9
66 16127107 DH16MT Lương Thị Mộng Thắm 9
67 16131207 DH16CH Trần Thị Hồng Thắm 9
68 16114293 DH16QR Đặng Phú Thịnh 1
69 16132393 DH16SP Nguyễn Thị Kim Thùy 1
70 16125483 DH16DD Võ Thị Thanh Thuý 7
71 16116210 DH16KS Trương Thị Cẩm Tiên 2
72 16131249 DH16TK Nguyễn Thị Bích Trâm 7
73 16132398 DH16SP Nguyễn Thị Xuân Trầm 5
74 16116215 DH16KS Huỳnh Huyền Trân 2
75 16124175 DH16QL Lê Hoàng Trí 4
76 16116300 DH16KS Ngô Kiều Trinh 4
77 16116235 DH16KS Nguyễn Thị Xuân Uyên 5
78 16125559 DH16DD Lương Thị Thuý Vân 5
79 16132423 DH16SP Lương Thị Việt 1
80 16132426 DH16SP Lê Thị Yến Vy 4


